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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI kì họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 06/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 313/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 18 về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1230/SXD-KTKH ngày 27/7/2010 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1962/TNMT-KS ngày 27/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, với các nội dung chính sau:

I. Quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu xây dựng quy hoạch

a) Quan điểm xây dựng quy hoạch

Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thành một ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh đến 2020, nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có tiềm năng lớn trên địa bàn tỉnh, gắn với việc sản xuất, chế biến các sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, nhằm từng bước đáp ứng thõa mãn nhu cầu về đá, cát sỏi, vật liệu xây cho thị trường nội tỉnh và các thị trường khác; tạo đà tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch tỷ trọng ngành công nghiệp đến 2010 đạt 35% cơ cấu GDP của tỉnh.

Phát triển công nghiệp thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong mối quan hệ hài hoà, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế liên quan như nông – lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Khai thác, chế biến khoáng sản phải đi đôi với bảo vệ môi trường, môi sinh và sự phát triển ổn định, bền vững của cộng đồng.

Quy hoạch dựa trên tài liệu điều tra địa chất, quy mô, chất lượng các điểm mỏ và phải đáp ứng được nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường của từng khu vực. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quy mô công nghiệp các điểm mỏ tiềm năng lớn để cung cấp ổn định, lâu dài vật liệu xây dựng thông thường cho các vùng có nhu cầu lớn; đồng thời quy hoạch khai thác các điểm mỏ quy mô vừa - nhỏ với sản lượng phù hợp để đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường.

Quy hoạch chỉ xác lập trên những diện tích có thể khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan khác. Các điểm mỏ có quy mô lớn bị ảnh hưởng bởi các quy hoạch khác sẽ được xem xét để quy hoạch hợp lý, nhằm vì lợi ích chung cho cộng đồng.

b) Nguyên tắc xây dựng quy hoạch

Quy hoạch của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước đã được phê duyệt.

Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ cho nhu cầu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng;

Các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường chưa được điều tra, đánh giá và không nằm trong quy hoạch khoáng sản của cả nước cũng như của tỉnh; tuỳ tình hình thực tế có thể được khảo sát, thăm dò đánh giá quy mô chất lượng khoáng sản để lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý trước khi cấp phép khai thác.

Từ các nguyên tắc cơ bản trên, công tác quy hoạch cụ thể thực hiện theo các bước sau:

* Loại trừ diện tích cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản:

Không quy hoạch thăm dò trên khu vực thuộc diện cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; cụ thể loại trừ các khu vực:

- Có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh định khoanh vùng bảo vệ;

- Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, bãi bồi non đang có rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đất ngập nước, khu vực bảo tồn địa chất;

- Đã có quy hoạch đất đai dành riêng cho mục đích an ninh quốc phòng hoặc ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ an ninh quốc phòng;

- Thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thuỷ lợi, đê điều, thông tin;

- Dành riêng cho tôn giáo;

- Khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch hoặc công trình kết cấu hạ tầng quan trọng;

- Do yêu cầu đột xuất về quốc phòng, an ninh;

- Do yêu cầu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đang được nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm

dò, khai thác phát hiện các di tích khảo cổ;

- Do yêu cầu phòng tránh hoặc khắc phục hậu quả thiên tai. Các khu vực có địa hình phức tạp, đầu nguồn dễ bị sạt lở; các vùng có cát bay, cát di động, biển xâm thực.

* Quy hoạch theo tiềm năng của mỏ:

- Các điểm mỏ đã có số liệu đánh giá, thăm dò, được quy hoạch khai thác theo quy mô trữ lượng. Nếu trữ lượng lớn quy hoạch khai thác, chế biến quy mô công nghiệp, nếu nhỏ, khai thác quy mô nhỏ.

- Các điểm mỏ được quy hoạch khai thác, chế biến theo chất lượng và khả năng sử dụng nhằm sử dụng khoáng sản có hiệu quả.

- Ưu tiên thăm dò, khai thác các điểm mỏ đá xây dựng, cát sỏi xây dựng, sét gạch ngói đáp ứng nhu cầu nội tỉnh.

- Ưu tiên thăm dò, khai thác các điểm mỏ nằm trong các khu vực quy hoạch phát triển các dự án kinh tế xã hội khác.

- Những điểm mỏ khoáng sản quy mô lớn hoặc nằm ở vùng có ít điểm mỏ, nhưng bị ảnh hưởng bởi các quy hoạch khác sẽ được đưa vào khu vực dữ trữ và sẽ được xem xét, lựa chọn quy hoạch thăm dò, khai thác hợp lý và kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch liên quan để chuyển diện tích đó sang hoạt động khoáng sản.

* Hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường:

- Không quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các điểm mỏ nằm trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông dọc các đường quốc lộ và các công trình xây dựng quan trọng khác, các khu vực dân cư tập trung, khu vực đô thị .

- Không quy hoạch thăm dò, khai thác các điểm mỏ trong phạm vi gây ảnh hưởng đến bờ sông, bờ biển nhằm chống xói lở bờ sông, bảo vệ cảnh quan ven biển phục vụ phát triển du lịch và chống biển phá bờ.

- Bố trí chế biến vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực khai thác mỏ nhằm tận dụng mặt bằng, cơ sở hạ tầng của mỏ khoáng sản, hạn chế tác động môi trường.

* Quy hoạch theo vùng phân bố khoáng sản, phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các điểm mỏ phân bố đều trên địa bàn tỉnh với sản lượng phù hợp nhu cầu của từng vùng kinh tế, đảm bảo cự ly giảm chi phí vận chuyển.

* Quy hoạch theo thời gian phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội:

Quy hoạch thăm dò, khai thác các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội liên quan khác. Do hoạt động khoáng sản là một bộ phận của nền công nghiệp địa phương, nên cần đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế chung của ngành và các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh.

c) Mục tiêu phát triển

Xây dựng công nghiệp thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Nghệ An phát triển ở mức cao, trên cơ sở khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và sử dụng lao động tại chỗ. Ưu tiên khai thác, chế biến các loại khoáng sản có lợi thế của tỉnh và có nhu cầu lớn trên thị trường. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 ÷ 2015 là 15%/năm, giai đoạn 2016 ÷ 2020 là 15 - 20%/năm.

II. Phương án quy hoạch

a) Đá xây dựng thông thường

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đá xây dựng thông thường đến năm 2020 được hoạch định theo phướng chung sau đây:

- Tổ chức sắp xếp lại sản xuất các cơ sở khai thác, chế biến đá hiện có để giảm bớt đầu mối khai thác, chế biến. Các cơ sở hết hạn khai thác cần được kiểm tra, xem xét về năng lực và chủng loại khoáng sản để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của Luật Khoáng sản. Khuyến khích các đơn vị liên doanh, liên kết để giảm bớt đầu mối khai thác, chế biến và đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Hạn chế cấp mỏ khi chưa có số liệu điều tra, thăm dò; hạn chế cấp mỏ có quy mô khai thác dưới 100 ngàn m3/năm. Tuy nhiên, đối với các huyện miền núi, nhu cầu đá xây dựng thông thường không lớn, thường hay có những công trình phát sinh trong kỳ quy hoạch thì có thể xem xét cấp phép với quy mô khai thác nhỏ hơn.

- Phấn đấu hình thành tại mỗi huyện, thị có 2 – 3 cơ sở khai thác, chế biến đá thông thường với quy mô khai thác, chế biến công nghiệp để phục vụ xây dựng tại chỗ, hạn chế vận chuyển vật liệu đi xa.

- Đối với đá cacbonat: Loại trừ các vùng mỏ đã được Chính phủ quy hoạch làm nguyên liệu xi măng, các mỏ còn lại tuy nằm ngoài quy hoạch diện tích quy hoạch nhưng có quy mô lớn, chất lượng tốt cũng sẽ không đưa vào quy hoạch thăm dò khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mà để dự trữ.

- Đối với vùng Quỳ Hợp do thành phần đá tương đối phức tạp, sản phẩm khai thác gồm nhiều chủng loại có giá trị kinh tế khác nhau, giá trị nhất là các loại đá: hoa màu trắng tinh khiết; màu xám; có độ nguyên khối tốt có thể cưa xẻ làm đá ốp lát, còn loại đá đa màu sắc không đều, nứt nẻ, vỡ vụn dùng làm vật liệu xây dựng thông thường với tỷ lệ không đồng nhất và chưa có số liệu cụ thể, nên việc phân định đối tượng mỏ để quy hoạch rất khó khăn. Trong quy hoạch này, loại trừ các khu vực được quy hoạch theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các diện tích còn lại được đưa vào quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng thông thường nhưng trước khi cấp phép thăm dò, khai thác hoặc gia hạn khai thác đều phải được thăm dò theo quy định để xác định rõ tỷ lệ phù hợp các chủng loại nhằm xác định và phân loại sản phẩm và để xác định giá trị kinh tế phù hợp.

- Đối với đá ryolit là loại đá có tính chất cơ lý bền vững, thành phần hóa lý chỉ phù hợp để làm đá xây dựng nên sẽ được sử dụng tối đa trong quy hoạch. Các khu vực huyện Đô Lương và huyện Thanh Chương (giáp Khu di tích Truông Bồn) chỉ bố trí khai thác về phía huyện Thanh Chương để bảo vệ cảnh quan.

Trên cơ sở nhu cầu và phân tích các ảnh hướng trên, công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được quy hoạch cụ thể hóa tại Phụ lục 1.

b) Cát, sỏi xây dựng

Cát, sỏi xây dựng ở tỉnh Nghệ An hầu hết đều phân bố dọc theo các lòng sông lớn nên phân bố không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh, diện phân bố có sự thay đổi theo thời gian. Mặt khác khai thác cát, sỏi luôn gắn liền với môi trường, sinh thái nên công tác quy hoạch thăm dò, khai thác mang tính thời điểm.

Lượng cát, sỏi lớn nhất tập trung ở sông Cả, đoạn từ xã Tào Sơn huyện Đô Lương đến xã Nghi Hải huyện Nghi Lộc, tuyến sông này biến đổi phức tạp, thường gây sạt lở bờ ở nhiều nơi. Theo thống kê hiện nay đoạn từ xã Nghi Hải đến xã Tràng Sơn huyện Đô Lương có 19 đoạn bờ sông bị sạt lở phải kè, trong đó đoạn từ thị trấn Nam Đàn trở xuống bị sạt lở mạnh hơn (có 14 đoạn phải kè); mặt khác cát, sỏi vùng hạ lưu tuyến sông thường nhiễm mặn. Do vậy, trước khi cấp phép thăm dò, khai thác phải ngoài việc phải xác định cụ thể về vị trí, còn phải xác định độ mặn của cát sỏi.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi ở phần hạ nguồn của các sông Cả, sông Hiếu và sông Giăng qua kiểm tra, khảo sát ở thực địa cơ bản vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 1840/QĐ-UBND.ĐT ngày 26/5/2006 của UBND tỉnh. Bổ sung thêm phần đoạn từ cầu Nam Đàn trở về phía hạ nguồn như sau:

Bổ sung vào quy hoạch thăm dò khai thác các điểm cát dọc sông Lam gồm các xã: Hùng Tiến, Nam Lộc, Nam Trung, Khánh Sơn thuộc huyện Nam Đàn. 

Cấm hoạt động khai thác cát, sỏi ở các đoạn sông sau đây:

- Phía bờ trái sông đoạn kè Hồng Long, thuộc địa phận xã Hồng Long, với chiều dài 200m.

- Phía bờ phải sông đoạn kè 3-2, thuộc địa phận xã Khánh Sơn, với chiều dài 150m.

- Phía bờ trái sông đoạn kè Tào Đông, thuộc địa phận xã Hưng Lĩnh, với chiều dài 200m.

- Phía bờ phải sông đoạn kè Nam Trung, thuộc địa phận xã Nam Trung, với chiều dài 150m.

- Đoạn cầu Yên Xuân: Cách cầu 300m về phía thượng và hạ nguồn và đoạn kè Hưng Xuân.

- Phía bờ trái sông đoạn kè Hưng Phú - Hưng Lĩnh, thuộc địa phận xã Hưng Phú và xã Hưng Lĩnh với chiều dài 300m.

- Phía bờ trái sông đoạn kè Hưng Lợi, thuộc địa phận xã Hưng Lợi với chiều dài 150m.

Đối với phần thượng lưu của các sông ở các huyện miền núi như các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Hợp do địa hình dốc, lượng cát sỏi không nhiều, thường chỉ tạo thành các doi, bãi bồi hẹp, phân bố rải rác, chiều dày tầng sản phẩm mỏng; vị trí, quy mô các điểm cát thường ít ổn định, nên việc cấp phép thăm dò, khai thác phải xem xét theo từng thời điểm; ưu tiên khai thác các bãi nổi, cồn cát sỏi giữa lòng sông để vừa khai thác vừa nạo vét thông dòng chảy.

Trên cơ sở nhu cầu và phân tích các ảnh hướng trên, công tác quy hoạch thăm dò, khai thác cát sỏi của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được quy hoạch cụ thể hóa tại Phụ lục 2.

c) Sét gạch, ngói

Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến 2020 (ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ) chỉ duy trì nhu cầu sét gạch ngói là 1,0 triệu m3 vào đến năm 2015, sau đó giảm dần và thay thế sét gạch ngói bằng vật liệu xây không nung.

Đình chỉ sản xuất gạch ngói thủ công ở các đô thị đến năm 2011và trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2013.

Từ nay đến năm 2015 duy trì, nâng cấp các lò gạch sản xuất bằng công nghệ lò Tuynel hiện có ở các huyện đồng bằng (12 nhà máy), xóa bỏ các lò gạch thủ công phân bố rải rác. Cải tạo nâng cấp thành lò tuynel hoặc lò đứng liên tục ở các lò gạch thủ công hiện có ở các huyện miền núi.

Đẩy mạnh công tác điều tra nguồn nguyên liệu sét đồi ở các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Con Cuông để hình thành các vùng sản xuất gạch ngói tập trung.

Từ nhu cầu và mục tiêu đặt ra, công tác quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến sét sản xuất gạch ngói được cụ thể hóa tại Phụ lục 3.

d) Đất san lấp

Nhu cầu nguyên liệu dùng để san lấp tạo mặt bằng trong kiến thiết xây dựng đòi hỏi ngày càng lớn, nhất là ở các đô thị và khu công nghiệp. Trong tự nhiên nguồn nguyên liệu này khá dồi dào, nếu khai thác không đúng nơi, đúng chỗ thì sẽ không những ảnh hướng đến chất lượng công trình mà còn gây hậu quả xấu về môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên. Vì vậy, quy hoạch tại mỗi địa bàn huyện, thành, thị một số vị trí khai thác đất san lấp gần khu trung tâm; đối với khu vực thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai được chú trọng hơn. Các vị trí quy hoạch tuỳ tình hình thực tế có thể được điều chỉnh để phục vụ cho nhu cầu sử dụng.

Từ nhu cầu và mục tiêu đặt ra, công tác quy hoạch thăm dò, khai thác sét sản xuất gạch, ngói được cụ thể hóa tại Phụ lục 4.

III. Các giải pháp triển khai và tổ chức thực hiện

3.1 Các giải pháp về cơ chế, chính sách và tăng cường công tác quản lý

Ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư thăm dò, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường với quy mô lớn, gắn khâu khai thác với cải tạo, bảo vệ môi trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến với công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo tạo được sản phẩm chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

Đối với các mỏ đang hoạt động, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao công nghệ khai thác để thu hồi triệt để tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng gia công, chế biến để đạt sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường và đặc biệt chú trọng khâu bảo vệ môi trường, môi sinh. Trong quá trình khai thác cần áp dụng quy trình khai thác tiên tiến, hợp lý, chú trọng khâu an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt việc bảo vệ những khu vực tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng ở các khu vực được giao; kiên quyết xử lý triệt để tình trạng khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất, hỗ trợ lãi suất vốn vay và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiến hành công tác thăm dò địa chất một cách đồng bộ để có cơ sở tài nguyên vững chắc cho các hoạt động thiết kế mỏ và quản lý tài nguyên khoáng sản.

Xây dựng đồng bộ quy hoạch, phê duyệt, công bố quy hoạch tổng thể về tài nguyên khoáng sản, khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản để có căn cứ định hướng phát triển các hoạt động điều tra thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn.

Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước, thanh tra giám sát các hoạt động tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn như:

- Xây dựng và đưa vào vận hành nề nếp Quy chế phối hợp công tác giữa các Sở, ban ngành và UBND trong việc quản lý, cấp phép, thanh tra giám sát các hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường.

- Cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và môi trường, bảo đảm tính công khai, công bằng và nhất quán trong việc cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản. Phân định trách nhiệm quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa các cấp.

- Các Sở, ngành chức năng và các cấp tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản và kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến Luật Khoáng sản và Luật Môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan; nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

3.2. Giải pháp về vốn

Huy động vốn của các doanh nghiệp; đảm bảo mỏ phải được đầu tư thăm dò để tiến hành khai thác, chế biến lâu dài, đảm bảo tính tin cậy trong đầu tư.

3.3. Giải pháp về công nghệ, thiết bị, nghiên cứu khoa học và đào tạo lực lượng lao động Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình khai thác, chế biến các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với các mỏ đá ở vùng huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ cần có công nghệ khai thác thích hợp để tận thu tối đa sản phẩm đá ốp lát.

Đối với sét gạch ngói, tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất gạch nung trong lò tuynel và lò đứng liên tục; nghiên cứu công nghệ sản xuất gạch ốp trang trí, ngói lợp mỏng, ngói màu…, để tăng cao giá trị khoáng sản, đồng thời áp dụng công nghệ sản xuất vật liệu không nung để tiến tới thay thế dần gạch nung.

Xây dựng kế hoạch đào tạo kịp thời đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lao động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường để có chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong lao động công nghiệp; đào tạo bằng nhiều hình thức như đào tạo tập trung, đào tạo tại chức, đào tạo theo hợp đồng của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

3.4. Giải pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản

Các khu vực môi trường dễ suy thoái, ô nhiễm, những khu vực khi khai thác khoáng sản có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư và môi trường sống cần phải có các biện pháp hữu hiệu để khắc phục; cụ thể:

- Đối với cát sỏi, cấm không khai thác ở lòng sông ở các đoạn sông đang bị xói lở, khu vực bảo vệ đê, kè, cầu; các đoạn sông khác chảy qua thị trấn, thị tứ hoặc khu dân cư tập trung. Không khai thác quá sâu làm thay đổi trắc diện lòng sông.

- Để tránh bụi, rơi vãi vật liệu khi vận chuyển và hạn chế tiếng ồn đến người giao thông trên đường và bảo vệ các công trình xây dựng, không khai thác trong phạm vi thuộc quy phạm an toàn theo TCVN 4586-1999.

- Bố trí các nhà máy chế biến (sàng nghiền đá, sản xuất gạch…) cách xa đối với trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư.

- Để bảo vệ cảnh quan dọc bờ biển, tạo điều kiện phát triển du lịch biển, không cấp phép khai thác các điểm mỏ đá xây dựng trong khu vực sát bờ biển.

- Trong quá trình khai thác phải chú ý áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến để thu hồi triệt để tài nguyên đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường. Đối với đá xây dựng thông thường, phải khai thác đến mặt bằng địa phương, sau đó trồng cây phục hồi môi trường hoặc sử dụng mặt bằng phục vụ nhu cầu khác.

IV. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm công bố và chỉ đạo triển khai quy hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng các đề án, hướng dẫn các nhà đầu tư thăm dò, khai thác, sản xuất các nguồn vật liệu xây dựng thông thường; báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết. Tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng thông thường để thu hút vốn đầu tư.

Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hóa các thủ tục cấp phép hành nghề, cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và có biện pháp chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ việc sản xuất vật liệu xây dựng các loại địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hoá các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ vốn có hiệu quả cho các đề án thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng phương án thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực thăm dò khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; tiếp thu, ứng dụng công nghệ kĩ thuật tiên tiến ở trong và ngoài nước, nhất là công nghệ sạch công nghệ ít tiêu tốn nguyên liệu, nhiên liệu để thay thế các công nghệ lạc hậu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

5. UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn

- Thực hiện tốt việc tổ chức bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được cấp phép khai thác trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

- Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục giao đất, cho thuê đất, sử dụng cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác có liên quan cho các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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		Quy hoạch mới, chế biến thành các sản phẩm đá hộc, đá dăm các loại, đá  mạt, cung cấp đá xây dựng cho khu vực Tri Lễ, Châu Phong, và phụ cận

		Quy hoạch mới, chế biến thành các sản phẩm đá dăm các loại, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho khu vực Quang Phong, Châu Phong và phụ cận

		

		

		Đang khai thác, chế biến thành các


sản phẩm đá hộc, đá dăm các loại, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho



		Tài nguyên dự trữ

		(7)

		160,98

		9,8

		5

		1,16

		5,66

		8,36

		62

		44

		25

		480

		3

		165



		Tài nguyên thăm dò, khai thác

		(6)

		7

		1

		1

		1

		1

		0,5

		1

		0,5

		1

		6

		1

		2,5



		Mức độ nghiên cứu

		(5)

		

		Khảo sát

		Khảo sát

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		

		Khảo sát

		Đang KT



		Số hiệu trên bản đồ

		(4)

		Huyện Quế Phong

		1

		1A

		2

		3

		4

		6

		8

		10

		Huyện Quỳ Châu

		12

		14



		Vị trí quy hoạch (xã,

		(3)

		

		Tiền Phong

		Quế Sơn

		Mường Nọc

		Tri Lễ

		Tri Lễ

		Cắm Muộn

		Cắm Muộn

		Quang Phong

		

		Châu Phong, Châu Hoàn

		Châu Bình, Châu Thuận, Châu Tiến



		Tên điểm mỏ

		(2)

		

		Đá vôi Bản Đan

		Đá vôi Quế Sơn

		Đá vôi Hải Lâm

		Đá vôi Pi Niếng

		Đá vôi Tà Pàn

		Đá vôi Piêng Cắm

		Đá vôi Bản Moòng

		Đá vôi Quang Phong

		

		Đá vôi Châu Phong

		Đá vôi Châu Bình, Châu Tiến



		TT

		(1)

		I

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		II

		9

		10





		vùng Quỳ Châu để đưa vào QH dự trữ

		

		Khảo sát đánh giá Đôlômít vùng Nậm Cắn để có hướng sử dụng

		Xây dựng khu chế biến tập trung

		

		Xây dựng 

khu sản xuất, chế biến



		khu vực thị trấn Quỳ Châu và phụ cận

		

		Chế biến thành các sản phẩm đá hộc,


đá dăm các loại, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho khu vực các xã Mỹ Lý, Keng Đu, Bắc Lý và phụ cận

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt, cung cấp đá xây dựng khu vực thị trấn Kỳ Sơn và cửa khẩu Nậm Cắn

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng khu vực các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Chiêu Lưu

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho khu vực thị trấn Kỳ Sơn và cửa khẩu Nậm Cắn

		

		

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng khu vực thị trấn Kỳ Sơn, và vùng phụ cận

		

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng các


xã Tam Thái, Thạch Giám, Quy hoạch thăm dò khai thác đến năm 2020



		312

		254

		52

		70

		15

		52

		27

		10

		10

		18

		93

		2



		2,5

		7

		1

		1

		0,5

		1

		1

		0,5

		1

		1

		8,5

		1



		Đang KT

		

		K. sát

		"

		K. sát

		Đang KT

		"

		“

		ĐTSB

		Khảo sát

		

		Khảo sát



		15

		Huyện Kỳ Sơn

		17

		19

		26

		29

		29A

		29B

		28

		32

		Huyện Tương Dương

		37b



		Châu Bính, Châu Hội, Châu Hạnh, Châu Nga

		

		Bắc Lý

		Bắc Lý, Mỹ Lý, Huổi Tụ

		Nậm Cắn

		Nậm Cắn

		Phà Đánh

		Chiêu Lưu

		Mường Ải

		Tà Cạ

		

		Thạch Giám



		Đá vôi Châu Hội-Hạnh

		

		Đá vôi Noọng Hán

		Đá vôi Piềng Oi

		Đá vôi Huổi Póc

		Đá vôi Noọng Dẻ

		Đá vôi Phà Đánh

		Đá vôi La Ngan

		Đá vôi Xây dựng Mường Ải

		Đá granit Sơn Hà

		

		Đá vôi Khe Chi



		11

		III

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		IV

		20





		VLXD tập trung tại khu vực Cửa Rào và Khe Bố

		Xây dựng khu sản xuất, chế biến VLXD tập trung tại khu vực Cửa Rào và Khe Bố

		

		

		

		

		Điều tra đánh giá tỷ lệ % đá trắng, đá ốp lát và đá xây dựng thông



		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho khu vực phía bắc Tương Dương (Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh,..)

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho các xã phía bắc huyện Tương Dương và phục vụ nhu cầu xây dựng cầu đường nội vùng,

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng khu vực TT Hòa Bình và phụ cận

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho khu vực thị trấn Hòa Bình và các xã phía đông thị trấn

		Chế biến thành đá hộc, đá dăm các


loại, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho khu vực thị trấn Hòa Bình và các xã phía đông thị trấn

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm , đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho khu vực thị trấn Quỳ Hợp và các xã phía Bắc Quỳ Hợp
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		53
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		0,3
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		1



		Đang kT
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		"

		Đang KT

		"

		ĐTSB

		

		Đang KT

		

		Đang KT



		37c

		39

		39a

		39b

		39c

		39d

		40

		40a

		40b

		41

		41a

		

		Huyện Quỳ Hợp

		42c

		42d

		45



		Yên Na

		Luân Mai

		Mai Sơn

		Mai Sơn

		Nhôn Mai

		Hữu Khuông

		Nga My

		Xiềng My

		Tam Thái

		Tam Đình

		Tam Quang

		Lưu Kiền

		

		họ Hợp - Minh Hợp - Châu Đình

		Bù Chăn, Yên Hợp

		Châu Lý



		Đá vôi Xiềng Nứa

		Đá vôi Keng Tọng

		Đá vôi Huối Xá

		Đá vôi Chà Lò

		Đá vôi Na Hỷ

		Đá vôi Bàn Xà

		Đá vôi Nga My

		Đá vôi Xiềng My

		Đá vôi Tam Thái

		Đá vôi Tam Đình

		Đá vôi Tam Quang

		Đá granit phong hoá, tảng lăn Lưu Kiền (ven rìa quy hoạch của Trung ương)

		

		Đá vôi XD Thọ Hợp

		Đá vôi Yên Hợp

		Đá vôi Bản Bàng



		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		V

		33

		34

		35





		thường ở vùng Quỳ Hợp để làm cơ sở cấp phép khai thác đúng chủng loại khoáng sản

		

		Điều tra đánh


giá lại đá vôi Cát Mông; lèn Mồng, Xây dựng trạm chế biến đá xây dựng tại khu vực Đông Hiếu hoặc Nghĩa Lâm

		

		

		

		

		

		

		

		

		Xây dựng trạm chế biến đá



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các mỏ đang khai thác ở các xã thuộc các địa danh sau cần có tài liệu thăm dò xác định rõ tỷ lệ các loại đá để làm căn cứ cấp phép khai thác, hoặc gia hạn cho tiếp tục khai thác gồm:

		Xã Thọ Hợp: Các mỏ thung Khỉ, thung Dược, thung Khẳng, thung Chuối, thung Treo, Làng Đò - Đồi Chùa, xóm Đò, thung Bương, thung 

Mây, thung Vĩnh Trung, thung Ổi, thung Ông Đua, thung Ván, thung Văn; Xã Châu Lộc: thung Lát, thung Loong, thung Sa Nhân – Na 


Nhân, thung Cồn, thung Nọi, thung Lũng xóm Đan, Thung Khẳng - Bãi Bằng, Thung Phá Phầng, Bản Cút, Phá Cáng, Kiền Kiền, Núi Phá


Cụm, Con Săng Hẻo-Bản Kèn, Bản Kèn, bản Ính, bản Đan, núi Túng Pá Hán; Xã Liên Hợp: Thung Cồn, thung Xụ, thung Bù Hem, thung


Giếng, Bản Duộc, Cò Phạt, Na Phá Ký, thung Na Kíu, Pá Hán, núi Lái Méo - bản Duộc, Huồi Húa Tạch; Xã Văn Lợi: Đồi Lẹp Hẩm Tro,


thung Vang Sang Vì; Xã Châu Quang: thung Bù Hem, thung Chinh, thung Hom, Bản Íng, thung Treo, thung Mét; Xã Đồng Hợp: Bản

Chiềng; xã Châu Hồng: Bản Công, bản Ngọc; xã Châu Cường: thung Dên, Bản Thắm; xã Châu Tiến: thung Huối Cóp, Phá Líu, Bản Hạt,


núi Kém Ba, thung Hung, núi Phá Cáng, núi Phá Thăm, núi Phá Lồm; xã Tam Hợp: núi Bà Bình; Xã Châu Đình: thung Tắc Kè

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho vùng thị xã Thái Hòa và phụ cận

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm , đá mạt; cung cấp cho khu vực thị xã Hoàng Mai và phụ cận
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		2,36
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		4,4
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		9,2

		2

		0,7
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		"

		ĐTSB

		ĐTSB

		Đang KT

		ĐTSB

		"

		"
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		Đang KT

		KS

		

		ĐTSB

		Đang KT
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		Huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa

		48-50

		

		50

		57

		58-59

		

		60-61

		

		62

		

		

		

		

		

		

		

		Huyện Quỳnh Lưu

		77

		78

		79



		

		

		

		Nghĩa Hiếu

		Nghĩa Mỹ

		Nghĩa Tân, Nghĩa Tiến

		Tây Hiếu

		Nghĩa An

		Nghĩa Mỹ

		Nghĩa Đức

		Nghĩa Thuận

		Nghĩa Lâm

		Nghĩa Lạc

		Nghĩa Bình

		Nghĩa Khánh

		Nghĩa Hội

		Nghĩa Mai

		Nghĩa Trung

		Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ

		

		Quỳnh Trang

		Quỳnh Tân

		Quỳnh Xuân



		

		

		

		Đá vôi Nghĩa Hiếu

		Đá vôi Nghĩa Mỹ

		Đá vôi Nghĩa Tân, Nghĩa Tiến

		Đá vôi Tây Hiếu

		Đá vôi Nghĩa An

		Đá vôi Nghĩa Mỹ

		Đá vôi Nghĩa Đức

		Đá vôi Nghĩa Thuận

		Đá vôi Nghĩa Lâm

		Đá vôi Nghĩa Lạc

		Đá vôi Nghĩa Bình

		Đá vôi Nghĩa Khánh

		Đá vôi Nghĩa Hội

		Đá vôi Nghĩa Mai

		Đá vôi Nghĩa Trung

		Đá vôi Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ

		

		Đá vôi Quỳnh Trang

		Đá vôi Quỳnh Tân

		Đá vôi Quỳnh Xuân



		

		

		VI

		36
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		VII
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		xây dựng tại khu vực Quỳnh Tân

		

		

		

		

		

		

		Điều tra phân loại đá vôi Chi Khê và Yên Khê

		

		Điều tra đánh giá phân loại, đá ốp lát và đá trắng, đá xây dựng ở khu vực Tân Kỳ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm , đá mạt; cung cấp cho vùng Hoàng Mai, Cầu Giát

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm , đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho vùng Con Cuông

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt; cung cấp đá xây dựng cho vùng Tân Kỳ

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho vùng Tân Kỳ
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		81

		84

		

		

		

		

		

		Huyện Con Cuông

		88

		89

		

		90

		

		

		Huyện Tân Kỳ

		96

		

		

		98

		

		99

		99a

		

		99b

		100



		Quỳnh Dị, T.T Hoàng Mai

		Quỳnh Vinh

		Quỳnh Lộc

		Quỳnh Hoa

		Quỳnh Văn

		Quỳnh Lâm

		Tân Sơn

		Ngọc Sơn

		Quỳnh Châu

		Quỳnh Tam

		Tân Thắng

		

		Bồng Khê

		Yên Khê

		Bình Chuẩn

		Lục Dạ

		Môn Sơn

		Thạch Ngàn

		

		Tân Phú

		Giai Xuân

		Tân Xuân

		Tân Phú, Giai Xuân

		Tân Hợp, Tân

		Đồng Văn, Giai Xuân

		Nghĩa Thái

		Nghĩa Hoàn

		Nghĩa Phúc

		Tiên Kỳ



		Đá vôi Quỳnh Dị, Hoàng Mai

		Đá vôi Quỳnh Vinh

		Đá vôi Quỳnh Lộc

		Đá vôi Quỳnh Hoa

		Đá vôi Quỳnh Văn

		Đá vôi Quỳnh Lâm

		Đá vôi Tân Sơn

		Đá vôi Ngọc Sơn

		Đá vôi Quỳnh Châu

		Đá vôi Quỳnh Tam

		Đá vôi Tân Thắng

		

		Đá vôi Bồng Khê

		Đá vôi Yên Sơn

		Đá vôi Bình Chuẩn

		Đá vôi Tân Lập

		Đá vôi dolomit Môn Sơn

		Đá vôi Thạch Ngàn

		

		Đá vôi Tân Phú

		Đá vôi Giai Xuân

		Đá vôi Tân Xuân

		Đá vôi Núi Voi

		Đá vôi Tân Hợp Xuân

		Đá vôi Đồng Văn – Giai Xuân

		Đá vôi núi Cầy

		Đá vôi Nghĩa Hoàn

		Đá vôi lèn Nam Sơn

		Đá vôi Thung Voi
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		VIII
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		Xây dựng một trạm chế biến liên hợp đá xây dựng tại khu tiếp giáp Quốc lộ 7

		

		

		

		Điều tra đánh giá đá ốp lát tại khu vực Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn



		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt; cung cấp cho vùng Yên Thành

		

		Chế biến thành đá hộc, dăm các loại

		Cát kết thạch anh có hàm lượng SiO2< 85%, hiện đang khai thác đá xây dựng cung cấp đá hộc cho vùng phía Nam Diễn Châu

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, cung cấp đá xây dựng cho vùng thị trấn Anh Sơn và phụ cận
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		Huyện Yên Thành

		104

		106
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		116

		Huyện Diễn Châu

		117

		119

		120

		Huyện Anh Sơn

		120A

		121

		122

		123

		131A

		133, 

134,135

		136

		



		

		Tân Thành

		Mã Thành

		Mã Thành, Thọ Thành

		Đồng Thành, Phúc Thành

		Tăng Thành

		Đồng Thành

		Tiến Thành

		Đồng Thành

		Trung Thành, Nam Thành

		Lý Thành, Nam Thành

		Lý Thành

		

		Diễn Lâm

		Diễn Thắng

		Diễn Lợi

		

		Thọ Sơn

		Đỉnh Sơn

		Đỉnh Sơn

		Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn

		Long Sơn

		Hội Sơn

		Phúc Sơn

		Hoa Sơn



		

		Đá vôi Lèn Vôi

		Đá vôi Đồng Nhân1

		Đá vôi Đồng Nhân 2

		Đá vôi Lèn Kỳ

		Đá vôi Lèn Bằng

		Đá vôi Lèn Đồng Cò

		Đá vôi Tiến Thành

		Đá vôi Lèn Khe Mài

		Đá vôi Lèn Cờ 3, Lèn Voi

		Đá vôi Lèn Cờ 2

		Đá vôi Lèn Cờ 1

		

		Đá vôi Đồng Lèn

		Đá cát kết Động Ngang

		Đá cát kết Diễn Lợi

		

		Đá vôi Thọ Sơn

		Đá vôi Đỉnh Sơn 3

		Đá vôi Đỉnh Sơn 2

		Đá vôi Đỉnh Sơn 1, Cẩm

		Đá vôi Long Sơn

		Đá vôi Hội Sơn

		Đá vôi Thung Bò

		Đá vôi Hoa Sơn





		X

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		XI

		93

		94

		95

		XII

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103





		

		

		

		Xây dựng trạm chế biến đá xây dựng tại vùng Thanh Ngọc và Nhân Sơn (không khai thác phía Quốc lộ 15

		

		

		

		Xây dựng một trạm liên hợp chế biến tại Nam Thanh và Nghi Công

		



		

		

		

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp cho vùng Đô


Lương, Nam Đàn và T,P Vinh

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp cho vùng Thanh Chương

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp cho vùng Đô Lương, Nam Đàn và TP Vinh

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho vùng thị trấn Nam Đàn và phụ cận

		

		Chế biến thành đá hộc, các loại đá dăm, đá mạt, cung cấp đá xây dựng cho vùng TP Vinh và huyện Hưng Nguyên

		



		15

		62,35

		5

		27

		12,3

		18,05

		7,75

		7,75

		6

		17

		11,4

		

		

		2,6

		3

		98,94

		8,54

		75,4

		15

		100,5

		50

		50,5

		3010,99



		1

		6

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		1

		8,2

		2

		0,2

		2

		2

		2

		6

		1

		2

		3

		4

		2

		2

		118,4



		"

		

		Đang KT

		ĐTCT

		"

		Điều tra sơ bộ

		

		Đang KT

		"

		

		"

		

		

		"

		"

		

		"

		"

		"

		"

		

		

		"

		Tổng Tài nguyên đá XD thông thường Quy hoạch đến 2020 và Dự trữ



		

		Huyện Đô Lương

		138A

		143

		144

		145

		Huyện Thanh Chương

		148

		149

		Huyện Nghi Lộc

		150

		

		

		151

		

		Huyện Nam Đàn

		152

		154

		153

		155

		Huyện Hưng Nguyên

		

		156

		



		Tường Sơn

		

		Giang Sơn -Hồng Sơn

		Nhân Sơn-Thanh Ngọc

		Mỹ Sơn

		Trù Sơn, Mỹ Sơn

		

		Thanh Thuỷ

		Thanh Ngọc

		

		Nghi Lâm- Nghi Kiều

		Nghi Yên

		Nghi Công Bắc, Nam

		Nghi Vạn

		Nghi Kiều

		

		Nam Hưng

		Nam Nghĩa

		Nam Hưng

		Nam Thanh

		

		Hưng Tây

		Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam,

		



		Đá vôi Tường Sơn

		

		Đá vôi Giang Sơn

		Đá ryolit Nhân Sơn

		Đá ryolit, đá vôi Mỹ Sơn

		Đá vôi Lèn Ba Thung, Lèn Hồ

		

		Đá vôi Lèn Dơi

		Đá ryolit Thanh Ngọc

		

		Đá ryolit Rú Dài

		Đá vôi lèn Dơi

		Đá Ryolit Nghi Công

		Đá ryolit Rú Bạc

		Đá ryolit Nghi Kiều

		

		Đá ryolit Nam Hưng

		Đá ryolit Nam Nghĩa

		Đá ryolit Than Túy

		Đá ryolit Nam Thanh

		

		Đá ryolit Hưng Tây

		Đá ryolit Hưng Yên

		



		104

		XIII

		105

		106

		107

		108

		XIV

		109

		110

		XV

		111

		112

		113

		114

		115

		XVI

		116

		117

		118

		119

		XVII

		120

		121

		







		Ghi chú

		(9)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Chế biến và định hướng sử dụng

		(8)

		

		Cung cấp cát, sỏi xây dựng cho thị trấn Kim Sơn và phụ cận

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho các xã phía Tây huyện Quỳ Châu

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Quỳ Châu và phụ cận

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng thị trấn Mường Xén

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho thị trấn Hòa Bình và phụ cận



		Tài Nguyên Dự Trữ

		(7)

		0

		0

		0

		0

		0,64

		0

		0

		0,32

		0,32

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Tài Nguyên Quy Hoạch

		(6)

		0,7

		0,3

		0,05

		0,35

		1,4

		0,35

		0,4

		0,2

		0,2

		0,25

		0,1

		0,1

		1

		0,3

		0,2

		0,2

		0,3



		Mức độ nghiên cứu

		(5)

		

		KS

		KS

		KS

		

		KS

		KS

		KS

		KS

		KS

		

		KS

		

		KS

		KS

		KS

		KS



		Số hiệu trên bản đồ

		(4)

		Huyện Quế Phong

		1

		2

		3

		Huyện Quỳ Châu

		4

		5

		6

		7

		8

		Huyện Kỳ Sơn

		51

		Huyện Tương Dương

		51A

		52

		52A

		52B



		Vị trí phân bố (xã, phường, thị trấn)

		(3)

		

		Tiền Phong

		Châu Kim

		Châu Kim

		

		Châu Tiến

		Châu Thắng

		Châu Hạnh

		Châu Bình

		Châu Bình

		

		Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Xén

		

		Xá Lượng

		Tam Đình

		Hòa Bình

		Xã Tam Quang



		Tên điểm mỏ

		(2)

		

		Cát Bản Phảm

		Cát Châu Kim

		Cát Bản Lê

		

		Cát Minh Tiến

		Cát Châu Thắng

		Cát Châu Hạnh

		Cát Châu Bình

		Cát sỏi Bình Quang

		

		CS. Sông Nậm Mộ,

		

		Cát Cửa Rào

		Cát Đinh Hương

		Cát sỏi Thạch Giám

		Cát sỏi Làng Nhùng



		TT

		(1)

		I

		1

		2

		3

		II

		4

		5

		6

		7

		8

		III

		9

		IV

		10

		11

		12

		13





		

		

		

		Dự trữ cát cho sản xuất gạch và bê tông nhẹ không nung

		Dự trữ cát cho sản xuất gạch và bê tông nhẹ không nung



		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho thị trấn Quỳ Hợp và vùng phụ cận

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và phụ cận

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và phụ cận



		0,95

		0

		0

		0,25

		0

		0,7

		6,52

		0,34

		0,18

		0,44

		1,08

		0,62

		0,8

		0,66

		0,28

		0,03

		0,64

		1,45



		1,717

		0,3

		0,25

		0,3

		0,367

		0,5

		4,5

		0,3

		0,3

		0,4

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,3

		0,2

		0,5

		0,5



		

		KS

		KS

		KS

		KS

		KS

		

		KS

		KS

		KS

		KS

		Điều tra

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"



		Huyện Quỳ Hợp

		9

		10

		11

		12

		13

		Huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		26

		25

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34



		

		Đồng Hợp, xã Nghĩa Mai

		Thọ Hợp

		Thọ Hợp

		Châu Quang

		Châu Đình

		

		Nghĩa Mai

		Nghĩa Mai

		Nghĩa Hưng

		Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thắng

		Nghĩa Hồng, Nghĩa Thắng

		Nghĩa Thắng

		Nghĩa Thắng.

		Nghĩa Thắng

		Nghĩa Quang

		Nghĩa Quang

		Nghĩa Hoà

		Nghĩa Hoà

		Nghĩa Tiến

		Tây Hiếu

		Đông Hiếu

		Nghĩa An

		Nghĩa An

		Nghĩa An

		Nghĩa Khánh

		Nghĩa Khánh

		Nghĩa Khánh



		

		Cát sỏi Đồng Hợp

		Cát sỏi Sơn Tiến

		Cát sỏi Thọ Sơn

		Cát XD Nậm Tôn - Bản Còn

		Cát sỏi Bản Cáng

		

		Cát sỏi Nghĩa Mai

		Cát sỏi Nghĩa Mai

		Cát sỏi Nghĩa Hưng

		Cát sỏi Nghĩa Thịnh

		CS.1-Nghĩa Thắng

		CS.2-Nghĩa Thắng

		CS.3-Nghĩa Thắng

		CS.4-Nghĩa Thắng

		CS.4-Nghĩa Quang

		CS.5-Nghĩa Quang

		CS.6-Nghĩa Hòa

		CS.9-Nghĩa Hòa

		CS.7- Nghĩa Tiến

		CS.10-Tây Hiếu

		CS.11-Đông Hiếu

		CS.12-Nghĩa An

		CS.13-Nghĩa An

		CS.14-Nghĩa An

		CS.15-Nghĩa Khánh

		CS.16-Nghĩa Khánh

		CS.17-Nghĩa Khánh



		V

		14

		15

		16

		17

		18

		VI

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39





		

		

		Cát sỏi cho xây dựng và dành một phần cho SX VL không nung

		

		Khai thác cát cho xây dựng bằng cơ giới hóa, dành một phần cho SX VL không nung

		

		

		

		



		

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Con Cuông và phụ cận

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Yên Thành

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Diễn Châu



		

		0,3

		

		0,05

		0,25

		8,52

		4,12

		2,6

		0,4

		0,1

		0,6

		0,35

		0,35

		0

		0

		0

		0



		

		0,4

		0,1

		0,1

		0,2

		3,4

		1

		0,5

		0,4

		0,3

		0,4

		0,4

		0,4

		0,15

		0,15

		0,18

		0,18



		"

		"

		"

		

		"

		"

		"

		

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		KS

		"

		"

		"

		"

		

		KS

		

		KS



		35

		36

		37

		Huyện Con Cuông

		53

		54

		55

		Huyện Tân Kỳ

		38

		39

		43

		40

		41

		42

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		Huyện Yên Thành

		50A

		Huyện Diễn Châu

		50



		Nghĩa Khánh

		Nghĩa Khánh

		Nghĩa Khánh

		

		Lạng Khê

		Châu Khê

		Bồng Khê, Cam Lâm

		

		Nghĩa Bình

		Nghĩa Bình

		Nghĩa Bình

		Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình

		Nghĩa Đồng

		Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng

		Nghĩa Đồng

		Nghĩa Hợp, Nghĩa Đồng

		Nghĩa Thái

		Nghĩa Dũng

		Tân Long, Tân Xuân

		Kỳ Tân

		

		Sơn Thành

		

		Diễn Phú



		CS.18-Nghĩa Khánh

		CS.19-Nghĩa Khánh

		CS.21-Nghĩa Khánh

		

		Cát. sỏi Lạng Khê

		Cát. sỏi Châu khê

		Cát sỏi Bồng Khê, Cam Lâm

		

		CS.20-Nghĩa Bình

		CS.22-Nghĩa Bình

		CS.26-Nghĩa Bình

		CS.23-Nghĩa Đồng

		CS.24-Nghĩa Đồng

		CS.25-Nghĩa Đồng

		CS.27-Nghĩa Đồng

		CS. Nghĩa Hợp

		CS. Nghĩa Thái

		CS. Nghĩa Dũng

		CS. Tân Long

		CS. Kỳ Tân

		

		CS. Khe Cát

		

		CS. Bình Sơn



		40

		41

		42

		VII

		43

		44

		45

		VIII

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		IX

		58

		X

		59





		

		

		

		Cát cho xây dựng và sản xuất vật liệu không nung

		Cát cho xây dựng và sản xuất vật liệu không nung



		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Anh Sơn và phụ cận

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Đô Lương và phụ cận

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Đô Lương và phụ cận



		4,45

		0,35

		0,1

		0,15

		0,8

		0,25

		0,35

		0,2

		1,15

		0,5

		0,6

		10,71

		0

		0,1

		2,87

		0,35

		0,31

		1,84

		2,13

		0,78

		2,33



		2,1

		0,2

		0,2

		0,1

		0,3

		0,1

		0,3

		0,2

		0,3

		0,2

		0,2

		8

		1

		1

		1

		1

		0,5

		1

		1

		0,5

		1



		

		"

		"

		"

		"

		"

		KS

		"

		"

		"

		"

		Điều tra

		"

		"

		

		Điều tra

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"



		Huyện Anh Sơn

		56

		57

		58

		59

		61

		60

		62

		65

		63

		64

		66

		

		

		Huyện Đô Lương

		67

		69

		70

		72

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82



		

		Tam Sơn

		Tam Sơn. Đỉnh Sơn

		Cẩm Sơn

		Phúc Sơn

		Phúc Sơn

		Thạch Sơn

		Khai Sơn

		Khai Sơn

		Lạng Sơn

		Lạng Sơn

		Lĩnh Sơn

		Đức Sơn

		Bình Sơn

		

		Ngọc sơn

		Bắc Sơn

		Bồi Sơn

		Đặng Sơn

		Nam Sơn

		Lưu Sơn

		Lưu Sơn

		Lưu Sơn

		Đà Sơn

		Trung Sơn

		Thuận Sơn

		Thuận Sơn



		

		Cát Sỏi Tam Sơn

		Cát sỏi Đỉnh Sơn

		Cát sỏi Cẩm Sơn

		Cát sỏi Phúc Sơn 1

		Cát sỏi Phúc Sơn 2

		Cát sỏi Thạch Sơn

		Cát sỏi Khai Sơn 1

		Cát. sỏi Khai Sơn 2

		Cát sỏi Lạng Sơn 1

		Cát sỏi Lạng Sơn 2

		CS.1-Lĩnh Sơn

		Cát sỏi Đức Sơn

		Cát sỏi Bình Sơn

		

		CS.2-Ngọc Sơn

		CS.4-Bắc Sơn

		CS.5-Bãi Bù Bồi Sơn

		CS.8-Đặng Sơn

		CS.9-Nam Sơn

		CS.11-Lưu Sơn 1

		CS.13-Lưu Sơn 2

		CS.14-Lưu Sơn 3

		CS.16-Đà Sơn

		CS.17-Trung Sơn

		CS.18-Thuận Sơn

		CS.19-Thuận Sơn



		XI

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		XII

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84





		

		Cho khai thác vài điểm theo cơ giới; Dành 2 đến 3 mỏ cho sản xuất vật liệu không nung

		



		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho các xã phía Tây Thanh Chương và Đô Lương

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng thị trấn Thanh Chương và phụ cận

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Nam Đàn và T.P Vinh



		21,38

		1,09

		2,8

		0

		0,32

		0,48

		0,2

		0,2

		0,2

		0,1

		1,7

		0,23

		1,06

		2,9

		0,3

		5,2

		4,6

		0



		10,86

		0,5

		0,5

		0,86

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,2

		0,2

		0,5

		0,5

		0,5

		2

		0,4

		1

		2

		0,5



		

		"

		"

		KS

		Điều tra

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		Điều tra

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"

		"



		Huyện Thanh Chương

		83

		84

		85

		86

		87

		89

		88

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		100

		99

		102

		103

		106

		107

		109

		111

		112



		

		Cát Văn

		Cát Văn

		Cát Văn

		Thanh Đức

		Thanh Đức

		Thanh Đức

		Hạnh Lâm

		Thanh Nho

		Thanh Mỹ

		Thanh Mỹ

		Thanh Hòa

		Thanh Hòa

		Thanh Liên

		Phong Thịnh

		Thanh Hưng

		Thanh Văn

		Thanh Văn

		Thanh Tiên

		Thanh Lĩnh

		Thanh Lĩnh

		Đồng Văn

		Thanh Chi

		Thanh Long - Võ Liệt

		Thanh Yên

		Thanh Giang



		

		CS.12 -Cát Văn

		CS.15 -Cát Văn

		Cát sỏi Cát Văn

		CS.1-Thanh Đức

		CS.4-Thanh Đức

		CS.6-Thanh Đức

		CS.5-Hạnh Lâm

		CS.7-Thanh Nho

		CS.8-Thanh Mỹ

		CS.9-Thanh Mỹ

		CS.10-Thanh Hòa

		CS.11-Thanh Hòa

		CS.12-Thanh Liên

		CS.13-Phong Thịnh

		CS.20-Thanh Hưng

		CS.21-Thanh Văn

		CS.23-Thanh Văn

		CS.22-Thanh Tiên

		CS.25-Thanh Lĩnh

		CS.26-Thanh Lĩnh

		CS.29-Đồng Văn

		CS.30-Thanh Chi

		CS.32-Thanh Long – Võ Liệt

		CS.34-Thanh Yên

		CS.35-Thanh Giang



		XIII

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		81

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109





		

		Phục vụ VLXD không nung

		

		

		

		

		



		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Nam Đàn, Hưng Nguyên và T.P Vinh

		

		

		Cung cấp cát sỏi xây dựng cho vùng Quỳnh Lưu

		



		1,65

		1,5

		

		0,1

		0,05

		0

		0

		0

		0

		

		55,1



		3,95

		3

		0,15

		0,3

		0,5

		0,5

		0,5

		0,65

		0,5

		0,15

		39,6



		

		"

		"

		"

		"

		Điều Tra

		"

		

		"

		

		"

		Điều tra

		Tổng TN cát sỏi xây dựng Quy hoạch đến 2020 và Dự trữ



		Huyện Nam Đàn

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		Huyện Hưng Nguyên

		121

		Huyện Quỳnh Lưu

		

		122

		



		

		Nam Thượng, Nam Tân, Nam Trung

		Nam Tân

		Hùng Tiến

		Nam Lộc

		Khánh Sơn

		Khánh Sơn

		

		Hưng Khánh

		

		Quỳnh Lộc

		Quỳnh Liên

		



		

		CS.38-Sông Lam

		CS.39-Nam Tân

		CS. Hùng Tiến

		CS.40-Nam Lộc

		CS. Khánh Sơn 1

		CS. Khánh Sơn 2

		

		CS. Hưng Khánh

		

		Cát silic Quỳnh Lộc

		CS.Quỳnh Tân

		



		XIV

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		XV

		116

		XVI

		117

		118

		







		Ghi chú

		(9)

		

		

		

		

		

		Cho lò đứng liên tục cải tiến

		

		

		

		

		

		



		Chế biến và định hướng sử dụng

		(8)

		

		

		

		

		

		QH mới, lò đứng liên tục cho vùng Quỳ Châu

		

		QH mới, lò đứng liên tục cho vùng Kỳ Sơn

		Điều tra mở rộng vùng nguyên liệu, cải tạo lò thủ công thành lò đứng liên tục cho vùng Kỳ Sơn

		

		Cải tạo lò thủ công thành lò đứng liên tục cho vùng Tương Dương

		



		Tài Nguyên Dự Trữ

		(7)

		0

		0

		0

		0

		1,05

		0,65

		0,3

		0,1

		0,1

		0,1

		0

		0,4

		0,4

		3,3



		Tài Nguyên Quy Hoạch

		(6)

		0,8

		0,3

		0,3

		0,2

		0,6

		0,2

		0,2

		0,2

		0,5

		0,2

		0,3

		0,4

		0,4

		1



		Mức độ nghiên cứu

		(5)

		

		KS

		KS

		KS

		

		"

		"

		"

		

		KS

		KS

		

		KS

		



		Số hiệu trên bản đồ

		(4)

		Huyện Quế Phong

		1

		1a

		1b

		Huyện Quỳ Châu

		2

		4

		5

		Huyện Kỳ Sơn

		6

		7

		Huyện Tương Dương

		

		Huyện Quỳ Hợp



		Vị trí phân bố

( xã, phường, thị trấn)

		(3)

		

		Châu Kim

		Quang Phong

		Tiền Phong

		

		Châu Hạnh

		Châu Bính

		Châu Bình

		

		Keng Đu

		Hữu Kiệm

		

		Tam Đinh, Tam Thái

		



		Tên điểm mỏ

		(2)

		

		SGN Châu Kim

		SGN Quang Phong

		SGN Na Chạng

		

		SGN Châu Hạnh

		SGN Châu Bính

		SGN Châu Bình

		

		SGN Keng Đu

		SGN Na Chảo

		

		SGN Tam Thái - Tam Đình

		



		TT

		(1)

		I

		1

		2

		3

		II

		4

		5

		6

		III

		7

		8

		IV

		9

		V





		

		

		

		Xây dựng nhà máy bê tông nhẹ và VL không nung, XD lò Tuynel SX đất đồi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đầu tư sản xuất ngói nung và gạch ốp lát



		Cải tạo các lò thủ công thành lò tuynel cung cấp cho vùng Quỳ Hợp

		

		Cải tạo các lò thủ công thành lò tuynel cung cấp cho vùng Nghĩa Đàn

		

		Duy trì nâng cấp các cơ sở sản xuất hiện có ở Quỳnh Hoa, Hoàng Mai, thăm dò nguyên liệu đầu tư mới ở Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu, cung cấp cho vùng Quỳnh Lưu

		

		Quy hoạch mới, cần thăm dò vùng nguyên liệu

		

		Quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, nâng cấp các lò hiện có, đổi mới công nghệ để sản xuất ngói lợp, gạch lát màu chất lượng cao, cung cấp nội và ngoại tỉnh.
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		1,2

		0,85

		0,35

		0,4

		0,1

		

		1,4
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		KS
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		8

		9

		Huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa

		11

		13

		15

		17

		Huyện Quỳnh Lưu

		17A

		17B

		17C

		

		17D

		Huyện Con Cuông

		

		Huyện Tân Kỳ

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		Tam Hợp

		Nghĩa Xuân

		

		Nghĩa Thắng

		Nghĩa Liên

		Nghĩa Lộc

		Nghĩa Đức

		

		Hoàng Mai

		Quỳnh Vinh

		Quỳnh Văn

		Quỳnh Thắng

		Quỳnh Hoa

		

		Thạch Ngàn

		

		Tân Phú

		Tân Phú

		Nghĩa Hoàn

		Đồng Văn

		Tân An

		Kỳ Tân

		Kỳ Sơn



		SGN Đình Hà

		SGN Nghĩa Xuân

		

		SGN Nghĩa Thắng

		SGN Nghĩa Liên

		SGN Nghĩa Lộc

		SGN Nghĩa Đức

		

		SGN Hoàng Mai

		SGN Quỳnh Vinh

		SGN Quỳnh Văn

		SGN Quỳnh Thắng

		SGN Quỳnh Hoa

		

		SGN Thạch Ngàn

		

		SGN Tân Phú 1

		SGN Tân Phú 2

		SGN Cừa

		SGN Đồng Văn

		SGN Tân An

		SGN Kỳ Tân

		SGN Kỳ Sơn
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		13

		14

		15

		VII

		16

		17
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		VIII

		21

		IX

		21
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		Vùng Sơn Thành chỉ xây dựng nhà máy SX ngói

		

		

		

		

		

		

		Cho xây dựng nhà máy vật liệu không nung

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Tân Thành, Đại Thành quy hoạch mới, Đồng Cửa Nương đã thăm dò, Sơn Thành đang sản xuất bằng lò tuynel

		

		Cải tạo, nâng cấp lò hiện đang sản xuất, cung cấp cho vùng Diễn Châu

		

		Quy hoạch mới, công nghệ lò tuynel, cung cấp cho vùng Anh Sơn

		XN gạch 12/9 đang sản xuất, cung cấp cho vùng Anh Sơn

		Quy hoạch mới, công nghệ lò tuynel, cung cấp cho vùng Anh Sơn

		

		Duy trì cơ sở hiện có, cung cấp cho vùng Đô Lương

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		

		Cung cấp nguyên liệu cho cơ sở Rào Gang 2 hiện có
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		Huyện Yên Thành

		25

		25A

		26

		27

		Huyện Diễn Châu

		28

		29

		29a

		30

		Huyện Anh Sơn

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		Huyện Đô Lương

		39

		39A

		39B

		Huyện Thanh Chương

		40

		41



		Nghĩa Dũng

		

		Tân Thành

		Đồng Thành

		Đại Thành

		Sơn Thành

		

		Diễn Liên

		Diễn Thọ

		Diễn Đoài

		Diễn Phú

		

		Cẩm Sơn

		Cẩm Sơn

		Cẩm Sơn

		Hội Sơn

		Long Sơn

		Lĩnh Sơn

		

		Nhân Sơn

		Lam Sơn

		Giang Sơn

		

		Thanh Ngọc

		Ngọc Sơn



		SGN Nghĩa Dũng

		

		SGN Tân Thành

		SGN Đồng Cửa Nương

		SGN Đại Thành

		SGN Sơn Thành

		

		SGN Diễn Liên

		SGN Cồn Lim

		SGN Diễn Đoài

		SGN Diễn Phú

		

		SGN Cẩm Sơn 1

		SGN Cẩm Sơn 2

		SGN Cẩm Sơn 3

		SGN Hội Sơn

		SGN Long Sơn

		SGN Lĩnh Sơn

		

		SGN Nhân Sơn

		SGN Lam Sơn

		SGN Giang Sơn

		

		SGN Thanh Ngọc

		SGN Ngọc Sơn
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		33

		34
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		Duy trì đến 2015, sau đó chuyển đổi SX

		

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		Cải tạo lò nung, dùng sét đồi

		Duy trì nâng cấp cơ sở sản xuất ở Nghi Hoa, Nghi Vạn.

		

		

		Duy trì, nâng cấp các cơ sở sản xuất hiện có ở Nam Thái, Xuân Hòa, đầu tư cơ sở mới ở Nam Nghĩa, cung cấp cho vùng Nam Đàn và TP Vinh

		

		

		Duy trì phát triển các cơ sở sản xuất hiện có ở Hưng Tây đến năm 2020, ở Hưng Đạo (gạch Hưng Nguyên) và Hưng Chính (gạch 12/9), Hưng Đông chỉ duy trì đến năm 2015
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		Tổng tài nguyên sét gạch ngói Quy hoạch đến 2020 và Dự trữ
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		Huyện Nghi Lộc

		42C

		42D

		42E

		42A

		42B

		42C

		Huyện Nam Đàn

		43

		44

		45

		45A

		45B

		45C

		Huyện Hưng Nguyên

		46

		47

		48

		

		Thành phố Vinh

		49

		



		Thanh Khai

		Thanh Chi

		

		Nghi Lâm

		Nghi Phương

		Nghi Kiều

		Nghi Vạn

		Nghi Hoa

		Nghi Văn

		

		Nam Thái

		Xuân Hòa

		Nam Nghĩa

		Nam Giang

		Khánh Sơn

		Nam Trung

		

		Hưng Tây

		Hưng Đạo

		Hưng Chính

		Hưng Thắng

		

		Hưng Đông

		



		SGN Rào Gang

		SGN Thanh Chi

		

		SGN Nghi Lâm

		SGN Nghi Phương

		SGN Nghi Kiều

		SGN Nghi Vạn

		SGN Nghi Hoa

		SGN Nghi Văn

		

		SGN Nam Thái

		SGN Xuân Hòa

		SGN Nam Nghĩa

		SGN Nam Giang

		SGN Khánh Sơn

		SGN Nam Trung

		

		SGN Hưng Tây

		SGN Hưng Đạo

		SGN Hưng Chính

		SGN Hưng Thắng

		

		SGN Hưng Đông

		



		48
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		XV

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		XVI

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		XVII

		62

		63

		64

		65

		XVIII

		66

		







		Ghi chú

		(9)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Không khai thác phía mặt



		Chế biến sử dụng, địa chỉ cung cấp

		(8)

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Quỳ Châu

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực
Tương Dương

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Quỳ Hợp

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Nghĩa Đàn

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực thị xã Thái Hòa

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng vùng Hoàng Mai, Cầu Giát



		Tài nguyên dự trữ

		(7)

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		6

		4

		2

		0

		4

		2

		2

		0

		0



		Tài nguyên quy hoạch

		(6)

		1,3

		1,3

		1,4

		1,4

		3

		3

		10

		6

		4

		4

		12

		2

		2

		2

		2



		Mức độ nghiên cứu

		(5)

		

		K.sát

		

		K.sát

		

		K.sát

		

		K.sát

		Đang khai thác

		K.sát

		

		K. sát

		K. sát

		Đang khai thác

		Đang khai



		Số hiệu trên bản đồ

		(4)

		Huyện Quỳ Châu

		1

		Huyện Tương Dương

		2

		Huyện Quỳ Hợp

		3

		HuyệnNghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa

		4

		5

		6

		Huyện Quỳnh Lưu

		

		

		7

		8



		Vị trí phân bố (xã, phường, thị trấn)

		(3)

		

		Châu Tiến

		

		Thạch Giám

		

		Yên Hợp

		

		Nghĩa Trung

		Nghĩa Tiến

		Nghĩa Mỹ

		

		Quỳnh Thạch

		Quỳnh Lâm

		TT Hoàng Mai

		Mai Hùng



		Tên điểm mỏ

		(2)

		

		ĐSL Châu Tiến

		

		ĐSL Bản Món

		

		ĐSL Yên Hợp

		

		ĐSL Nghĩa Trung

		ĐSL Nghĩa Tiến

		ĐSL Nghĩa Mỹ

		

		ĐSL Quỳnh Thạch

		ĐSL Quỳnh Lâm

		ĐSL Đồi Chanh

		ĐSL Động Kiểu



		TT

		(1)

		I

		1

		II

		2

		III

		3

		IV

		4

		5

		6

		V

		7

		8

		9

		10





		QL 1A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Con Cuông

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Tân Kỳ

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Yên Thành

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Anh Sơn

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Đô Lương

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Diễn Châu

		



		

		0

		0

		0

		0

		6

		0

		2

		2

		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0,6

		0,6

		0

		0

		0

		4

		1

		1

		1

		1

		4



		

		2

		2

		2

		2

		7

		1

		2

		2

		2

		6,1

		1,6

		2

		0,5

		2

		1

		1

		5

		3

		2

		4

		1

		1

		1

		1

		10,5



		thác

		Đang khai 

thác

		Đang khai


thác

		

		K.sát

		

		K.sát

		K.sát

		K.sát

		K.sát

		

		K.sát

		K.sát

		K.sát

		K.sát

		

		K.sát

		

		K.sát

		K.sát

		

		Đang KT

		K.sát

		Đang KT

		Đang KT

		



		

		9

		10

		Huyện Con Cuông

		11

		Huyện Tân Kỳ

		12

		13

		14

		15

		Huyện Yên Thành

		17

		18

		

		19

		Huyện Anh Sơn

		24

		Huyện Đô Lương

		25

		26

		Huyện Diễn Châu

		

		

		

		

		



		

		Mai Hùng

		Quỳnh Mỹ

		

		Chi Khê

		

		Tân Xuân

		Giai Xuân

		Đồng Văn

		Nghĩa Dũng

		

		Lăng Thành

		Hậu Thành

		Sơn Thành

		Lý Thành

		

		Lĩnh Sơn

		

		Hồng Sơn

		Hòa Sơn

		

		Diễn Thắng

		Diễn Đoài

		Diễn An

		Diễn Phú

		



		

		ĐSL Núi Oi

		ĐSL Quỳnh Mỹ

		

		ĐSL Chi Khê

		

		ĐSL Tân Xuân

		ĐSL Giai Xuân

		ĐSL Đồng Văn

		ĐSL Nghĩa Dũng

		

		ĐSL Lăng Thành

		ĐSL Hậu Thành

		ĐSL Sơn Thành

		ĐSL Lý Thành

		

		ĐSL Lĩnh Sơn

		

		ĐSL Hồng Sơn

		ĐSL Hòa Sơn

		

		ĐSL Diễn Thắng

		ĐSL Diễn Đoài

		ĐSL Diễn An

		ĐSL Diễn Phú

		Huyện Thanh Chương
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		12

		VI

		13

		VII

		14

		15

		16

		17

		VIII

		18

		19

		20

		21

		IX

		22

		X

		23

		24

		XI

		25

		26

		27

		28

		XII





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Thanh Chương

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Nghi Lộc, vùng Vinh và khu công nghiệp Nam Cấm

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng khu vực Nam Đàn

		

		

		San lấp tạo mặt bằng xây dựng vùng Hưng Nguyên và T.P Vinh
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		K.sát

		Đang KT

		Đang khai


thác

		Đang khai


thác

		Đang KT

		Tổng Tài nguyên đất san lấp Quy hoạch đến 2020 và Dự trữ



		28B

		28C

		28

		28A

		Huyện Nghi Lộc

		29A

		29B

		29C

		29

		Huyện Nam Đàn

		31

		

		Huyện Hưng Nguyên

		

		

		

		

		

		31A

		32

		

		



		Võ Liệt

		Thanh Khai

		Thanh Ngọc

		Thanh Thủy

		

		Nghi Quang

		Nghi Yên

		Nghi Phương

		Nghi Hưng

		

		Nam Thái

		Nam Thanh

		

		Hưng Lam

		Hưng Tiến

		Hưng Đạo

		Hưng Yên Nam, Bắc

		Hưng Châu

		Hưng Tây

		Hưng Lĩnh

		Hưng Phú

		



		ĐSL Võ Liệt

		ĐSL Thanh Khai

		ĐSL Thanh Ngọc

		ĐSL Thanh Thủy

		

		ĐSL Nghi Quang

		ĐSL Nghi Yên

		ĐSL Nghi Phương

		ĐSL Truông Riềng; Truông Sát, Núi Dứa

		

		ĐSL Nam Thái

		ĐSL Nam Thanh

		

		ĐSL Hưng Lam

		ĐSL Hưng Tiến

		ĐSL Hưng Đạo

		ĐSL Hưng Yên

		ĐSL Hưng Châu

		ĐSL Rú Rày

		ĐSL Chùa Khê

		ĐSL Hưng Phú
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		38

		XV

		39

		40
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		42
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Phụ lục số 1: Tổng hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng ñá xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An ñến 2020



(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2010/Qð-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)



(Đơn vị tính: Triệu m3)







Sơn















Phụ lục số 2: Tổng hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các điểm mỏ cát sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 2020



(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)







(Đơn vị tính: Triệu m3  )















Phụ lục số 3: Tổng hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các điểm mỏ sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 2020



(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)



(Đơn vị tính: Triệu m3)











Phụ lục số 4: Tổng hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đất san lấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020



(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)







(Đvị TTN: Triệu m3)




































